









CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC
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CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
 NHÂN TRẮC HỌC

	[bookmark: _GoBack]Mã số của môn học: MH 09
	

	thời gian của môn học: 30 giờ
	(Lý thuyết: 25 giờ ; Thực hành: 5 giờ)



I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔN HỌC:
· Vị trí:
· Môn học Nhân trắc học là môn học cơ sở bắt buộc trong chương trình đào tạo Cao đẳng nghề May thời trang, được bố trí học trước khi học môn học cơ sở thiết kế và các mô đun thiết kế.
· Tính chất:
· Môn học Nhân trắc học là môn học bắt buộc, lý thuyết kết hợp với làm bài tập thực hành. 

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC: 
· Trình bày được khái niệm và lịch sử phát triển của nhân trắc học; 
· Nhận biết được đặc điểm phát triển, hình thái và cấu tạo của cơ thể người Việt Nam;
· Xây dựng các hệ thống số đo theo Tiêu chuẩn Việt Nam;
· Sử dụng các dụng cụ nhân trắc và đo đúng các thông số kích thước của cơ thể người;
· Tập hợp và phân nhóm các số đo trên cơ thể người ứng dụng vào thiết kế quần áo;
· Vận dụng các dấu hiệu nhân trắc để thống kê các tập hợp mẫu, phục vụ cho sản xuất ngành may công nghiệp;
· Tự giác, tích cực học tập và phát huy tính sáng tạo để nâng cao trình độ. 

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số
TT
	Tên chương mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, bài tập
	Kiểm tra*
(LT hoặc TH)

	I
	Dấu hiệu nhân trắc và đặc điểm tầm vóc cơ thể người Việt Nam 
	10
	8
	1
	1

	
	Khái niệm, lịch sử hình thành và phát triển của nhân trắc học  
	1
	1
	
	

	
	Phân loại dấu hiệu nhân trắc  
	1
	1
	
	

	
	Chọn dấu hiệu nhân trắc và kỹ thuật khảo sát
	3
	3
	
	

	
	Đặc điểm, tầm vóc cơ thể người Việt Nam
	1
	1
	
	

	
	Các dấu hiệu Nhân trắc của người Việt Nam
	3
	2
	1
	

	
	Kiểm tra
	1
	
	
	1

	II
	Vận dụng dấu hiệu nhân trắc vào thiết kế Ecgonomi
	20
	17
	2
	1

	
	Khái niệm về thiết kế Ecgonomi
	7
	6
	1
	

	
	Vận dụng những dấu hiệu nhân trắc vào ngành may và Thiết kế thời trang
	12
	11
	1
	

	
	Kiểm tra
	1
	
	
	1

	Cộng
	30
	25
	3
	2


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Dấu hiệu nhân trắc và đặc điểm vóc dáng cơ thể người Việt Nam

Mục tiêu:
· Trình bày được khái niệm cơ bản của nhân trắc học;
· Xác định chính xác các mốc đo cần thiết trên cơ thể người, những dấu hiệu nhân trắc của người Việt Nam;
· Vận dụng các dấu hiệu nhân trắc phục vụ cho công việc ngành may;
· Tự giác, tích cực học tập và phát huy tính sáng tạo để nâng cao trình độ. 
	1. Khái niệm, lịch sử hình thành và phát triển của nhân trắc học  
	Thời gian: 1 giờ

	1.1. Khái niệm về nhân trắc học
	

	1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của Nhân trắc học
	

	2. Khái niệm, dấu hiệu nhân trắc  
	Thời gian: 1 giờ

	2.1. Khái niệm về dấu hiệu nhân trắc
	

	2.2. Một số khái niệm khác   
	

	2.3. Các dấu hiệu nhân trắc
	

	3. Chọn dấu hiệu nhân trắc và kỹ thuật khảo sát 
	Thời gian: 4 giờ

	3.1. Quy định về trạng thái, tư thế, cách thức đo 
	

	3.2. Tư thế đứng chuẩn
	

	3.3. Tư thế ngồi chuẩn 
	

	3.4. Các tư thế khác 
	

	3.5. Dụng cụ đo
	

	4. Đặc điểm, vóc dáng cơ thể người Việt Nam
	Thời gian: 1 giờ

	5. Các dấu hiệu nhân trắc của người Việt Nam 
	Thời gian: 4 giờ

	5.1. Chiều cao đứng
	

	5.2. Chiều cao ngồi 
	

	5.3. Chiều rộng vai 
	

	5.4. Chiều rộng mông
	

	5.5. Chiều dài tay
	

	5.6. Chiều dài chân 
	

	5.7. Chiều cao đầu
	

	5.8. Trọng lượng cơ thể
	

	Kiểm tra 
	Thời gian: 1 giờ



Chương 2: Vận dụng dấu hiệu nhân trắc vào thiết kế Ecgonomi

Mục tiêu:
· Trình bày được khái niệm, nguyên lý, quy tắc thiết kế Ecgonomi;
· Vận dụng các dấu hiệu nhân trắc phục vụ cho công việc ngành may;
· Tự giác, tích cực học tập và phát huy tính sáng tạo để nâng cao trình độ. 
	1. Khái niệm, nguyên lý, quy tắc về thiết kế Ecgonomi
	Thời gian: 8 giờ

	1.1. Khái niệm
	

	1.2. Nguyên lý chung
	

	1.3. Các quy tắc chủ yếu
	

	1.4. Một số ví dụ về sử dụng các dấu hiệu nhân trắc
	

	2. Vận dụng những dấu hiệu nhân trắc vào ngành may thời trang
	Thời gian: 8 giờ

	2.1. Các bộ phận có ý nghĩa đặc biệt trong việc thiết kế mẫu
	

	2.2. Nhận biết một số ký hiệu hình dáng cơ thể người
	

	2.3. Các tỷ lệ và các tiêu chuẩn cơ thể người 
	

	2.4. Sự phụ thuộc của quần áo vào thân hình, lứa tuổi, theo thời tiết
	

	Kiểm tra 
	Thời gian: 2 giờ



IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:
· Chương trình Môn học Nhân trắc học; 
· Giáo trình Môn học Nhân trắc học;
· Các bản vẽ mẫu các bộ phận cơ thể người (A0, A4);  
· PC, Projector;
· Đầy đủ các dụng cụ đo nhân trắc;
· Phòng học tiêu chuẩn, đầy đủ thiết bị an toàn;
· Tài liệu kỹ thuật có liên quan đến nhân trắc học. 

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
· Đánh giá kiến thức bằng các bài kiểm tra viết hoặc vấn đáp cơ bản đạt những yêu cầu sau:
· Lịch sử hình thành, phát triển của Nhân trắc học;
· Phân loại các dấu hiệu nhân trắc; 
· Đặc điểm, tầm vóc và các dấu hiệu nhân trắc về cơ thể người Việt Nam; 
· Phân nhóm và chọn mẫu phục vụ cho công tác trắc đạc cơ thể người;
· Lập bảng thống kê cho phân phối thực nghiệm;
· Khái niệm về thiết kế Ecgonomi, vận dụng các dấu hiệu nhân trắc vào ngành may.
· Đánh giá kỹ năng của sinh viên bằng các bài tập: 
· Sử dụng tốt các dụng cụ trắc đạc cơ thể người, lập kế hoạch tính toán các trị số của tập hợp mẫu ứng dụng vào sản suất quần áo; 
· Kỹ năng phân loại các bộ phận đặc trưng của cơ thể người; 
· Sử dụng các phép toán thống kê tìm tính tương quan, đặc điểm (chung và riêng) của các tập hợp mẫu để phục vụ cho sản xuất may công nghiệp.
· Đánh giá thái độ: 
· Thái độ học tập cầu tiến, khả năng tư duy, tự học hỏi;
· Quan hệ tốt, đúng mực với bạn bè, thày cô; 
· Tác phong công nghiệp của một người làm công tác kỹ thuật. 

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:
1. Phạm vi áp dụng chương trình:
· Chương trình môn học Nhân trắc học sử dụng để giảng dạy trình độ Cao đẳng nghề May thời trang.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:
· Giảng viên trước khi dạy cần căn cứ vào nội dung tổng quát của môn học và nội dung của từng bài học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy;
· Kết hợp các phương pháp giảng dạy: thuyết trình, trực quan, thao tác mẫu, đàm thoại, uốn nắn, kèm cặp để sinh viên dễ tiếp thu bài và vận dụng kiến thức lý thuyết vào làm các bài tập thực hành có hiệu quả;
· Kiểm tra các bài tập về nhà, hướng dẫn và sửa các lỗi tại lớp cho sinh viên;
· Sử dụng máy chiếu Projector, bản vẽ A0, A1, có hình vẽ minh họa.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
· Trọng tâm của môn học Nhân trắc học – Cao đẳng nghề May thời trang là:
Chương 1: Mục 5. Các dấu hiệu Nhân trắc của người Việt Nam.
Chương 2: 
+ Mục 1. Khái niệm về thiết kế Ecgonomi; 
+ Mục 2. Vận dụng những dấu hiệu nhân trắc vào ngành may thời trang.
4. Tài liệu cần tham khảo:
· Giáo trình Nhân trắc học  – Trường CĐN kinh tế kỹ thuật VINATEX 2010;
· Giáo trình Nhân trắc học  – Đại học Bách khoa Hà nội - 2001
· Giáo trình Nhân trắc học  – Đại học Sư phạm kĩ thuật Hưng Yên - 2005












CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC
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CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 
CƠ SỞ THIẾT KẾ TRANG PHỤC

	Mã số của môn học: MH 10
	

	Thời gian của môn học: 30 giờ
	(Lý thuyết: 20 giờ ; Thực hành: 10 giờ)



I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔN HỌC:
· Vị trí:
· Môn học Cơ sở thiết kế trang phục là môn học kỹ thuật cơ sở trong chương trình đào tạo Cao đẳng nghề May thời trang, được bố trí học trước khi học các  mô đun thiết kế.  
· Tính chất:
· Môn học Cơ sở thiết kế trang phục là môn học bắt buộc, lý thuyết kết hợp với làm bài tập thực hành.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:
· Nhận biết được đặc trưng kích thước, hình dáng kết cấu của quần, áo;
· Xác định đúng vị trí đo và phương pháp lấy các số đo để thiết kế quần, áo;
· Trình bày được phương pháp thiết kế mẫu cơ sở của quần, áo;
· Thiết kế được mẫu cơ sở quần, áo;
· Tự giác, tích cực học tập và phát huy tính sáng tạo để nâng cao trình độ; 
· Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác và tác phong công nghiệp. 

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số
TT
	Tên chương mục
	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, bài tập
	Kiểm tra*
(LT hoặc TH)

	I
	Cơ sở thiết kế trang phục
	10
	7
	2
	1

	
	Giới thiệu chung về quần, áo
	2
	2
	
	

	
	Đặc trưng kích thước, hình dáng, kết cấu của quần, áo
	3
	3
	
	

	
	Hệ số đo để thiết kế quần, áo
	3
	1
	2
	

	
	Phương pháp xây dựng hình trải bề mặt cơ thể
	1
	1
	
	

	
	Kiểm tra
	1
	
	
	1

	II
	Thiết kế mẫu cơ sở quần, áo                             
	20
	13
	4
	3

	
	Nội dung thiết kế quần, áo 
	1
	1
	
	

	
	Xây dựng kết cấu cơ bản của quần, áo
	1
	1
	
	

	
	Thiết kế mẫu cơ sở quần, áo
	15
	11
	4
	

	
	Kiểm tra
	3
	
	
	3

	Cộng
	30
	20
	6
	4


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Cơ sở thiết kế trang phục

Mục tiêu:
· Trình bày được khái niệm, chức năng và yêu cầu về chỉ tiêu chất lượng của quần, áo;
· Nhận biết được đặc trưng kích thước, hình dáng kết cấu của quần, áo;
· Xác định đúng vị trí đo và phương pháp lấy các số đo để thiết kế quần, áo;
· Xây dựng được hình trải bề mặt cơ thể trên cơ sở các số đo thiết kế quần áo;
· Tự giác, tích cực và phát huy tính sáng tạo trong quá  trình học tập;
· Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác và tác phong công nghiệp. 
	1. Giới thiệu chung về quần, áo
	Thời gian: 2 giờ

	1.1. Khái niệm và chức năng của quần, áo
	

	1.2. Phân loại và mã hóa quần, áo
	

	1.3. Chỉ tiêu chất lượng và yêu cầu đối với quần, áo
	

	2. Đặc trưng kích thước, hình dáng, kết cấu của quần, áo
	Thời gian: 3 giờ

	2.1. Kích thước, hình dáng bên trong quần, áo
	

	2.2. Mối liên hệ giữa kích thước bên trong và bên ngoài
	

	2.3. Lượng dư kiểu dáng
	

	2.4. Hình dáng bên ngoài của kết cấu quần, áo
	

	2.5. Các yếu tố tạo hình trong quần, áo
	

	3. Hệ số đo để thiết kế quần, áo
	Thời gian: 3 giờ

	3.1. Khái niệm
	

	3.2. Chức năng của hệ số đo
	

	3.3. Những  điểm cần chú ý khi đo
	

	3.4. Trạng thái v à tư thế người được đo
	

	3.5. Phương pháp đo các kích thước cơ thể người
	

	4. Phương pháp xây dựng hình trải bề mặt cơ thể
	Thời gian: 1 giờ

	4.1. Nguyên tắc chung
	

	4.2. Các phương pháp xây dựng hình trải bề mặt cơ thể
	

	Kiểm tra
	Thời gian: 1 giờ



Chương 2: Thiết kế mẫu cơ sở quần, áo

Mục tiêu:
· Trình bày được khái niệm mẫu kỹ thuật, mẫu mĩ thuật và các giai đoạn trong thiết kế quần áo;
· Xác định đủ các thông số thiết kế;
· Xây dựng được hình khung cơ bản của quần, áo;
· Thiết kế được mẫu cơ sở của quần, áo đảm bảo hình dáng, kích thước theo yêu cầu kỹ thuật;
· Sử dụng đúng kỹ thuật và thành thạo các dụng cụ đo, thiết kế;
· Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác và tác phong công nghiệp. 
	1. Nội dung thiết kế quần, áo 
	Thời gian: 1 giờ

	1.1. Khái niệm mẫu mĩ thuật, mẫu kỹ thuật
	

	1.2. Các giai đoạn của quá trình thiết kế quần, áo
	

	2. Xây dựng kết cấu cơ bản của quần, áo
	Thời gian: 1 giờ

	2.1. Giới thiệu chung
	

	2.2. Nguyên tắc xây dựng các thông số thiết kế
	

	3. Thiết kế mẫu cơ sở quần, áo
	Thời gian: 15 giờ

	3.1. Khái niệm về mẫu cơ sở
	

	3.2. Xác định các kích thước để thiết kế quần, áo
	

	3.3 Thiết kế mẫu cơ sở của quần, áo
	

	Kiểm tra
	Thời gian: 3 giờ



IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:
· Chương trình Môn học Cơ sở thiết kế trang phục; 
· Giáo trình Môn học Cơ sở thiết kế trang phục; 
· Thước kẻ 20cm – 30cm, thước dây 150cm, bút chì, tẩy;
· PC, Projector;
· Phòng học lý thuyết.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
· Đánh giá kiến thức bằng các bài kiểm tra viết hoặc vấn đáp cơ bản đạt những yêu cầu sau:
· Phân biệt được các chức năng của quần, áo;
· Nhận biết được đặc trưng kích thước, hình dáng kết cấu của quần, áo;
· Xác định đúng vị trí đo và phương pháp lấy các số đo để thiết kế quần, áo.
· Đánh giá kỹ năng của sinh viên bằng các bài tập: 
· Biết sử dụng các số đo để thiết kế mẫu cơ sở quần, áo;
· Thiết kế được mẫu cơ sở quần, áo;
· Sử dụng đúng kỹ thuật và thành thạo các dụng cụ đo và thiết kế.
· Đánh giá thái độ: 
· Đánh giá tính tự giác, tính kỷ luật;
· Tham gia đầy đủ thời lượng môn học, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:
1. Phạm vi áp dụng chương trình:
· Chương trình môn học Cơ sở thiết kế trang phục sử dụng để giảng dạy trình độ Cao đẳng nghề May thời trang.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:
· Giảng viên trước khi dạy cần căn cứ vào nội dung tổng quát của môn học và nội dung của từng bài học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy;
· Kết hợp các phương pháp giảng dạy: thuyết trình, trực quan, thao tác mẫu, đàm thoại, uốn nắn, kèm cặp để sinh viên dễ tiếp thu bài và vận dụng kiến thức lý thuyết vào làm các bài tập thực hành có hiệu quả;
· Kiểm tra các bài tập về nhà, hướng dẫn và sửa các lỗi tại lớp cho sinh viên.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
· Trọng tâm của môn học Cơ sở thiết kế trang phục  – Cao đẳng nghề May thời trang là: 
Chương 1: Mục 2. Hệ số đo để thiết kế quần, áo. 
Chương 2: 
· Mục 2. Xây dựng kết cấu cơ bản của quần, áo; 
· Mục 3. Thiết kế mẫu cơ sở của quần, áo.
4. Tài liệu cần tham khảo:
· Giáo trình cơ sở thiết kế trang phục – Trường cao đẳng nghề kinh tế kỹ thuật VINATEX 2009;
· TS Trần Thủy Bình - Giáo trình thiết kế quần áo – Nhà xuất bản Giáo dục 2005.


CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
 MARKETING

	Mã số của môn học:                   
	

	Thời gian của môn học: 30 giờ
	( Lý thuyết: 24 giờ ; thực hành: 6 giờ )



I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔN HỌC: 
· Vị trí:  
· Môn học Marketing là trong danh mục các môn học, môđun tự chọn trong chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng nghề May thời trang.
· Tính chất: 
· Môn học Marketing là môn học tự chọn, lý thuyết kết hợp bài tập, cung cấp những kiến thức cơ bản về Marketing trong kinh doanh của doanh nghiệp.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC: 
· Trang bị cho sinh viên những kiến thức căn bản về Marketing;
· Xây dựng được các kế hoạch về Marketing hiệu quả cho doanh nghiệp;
· Tự giác, tích cực học tập và phát huy tính sáng tạo để nâng cao trình độ. 

III. NỘI DUNG MÔN HỌC: 
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành Bài tập
	Kiểm tra*
(LT hoặc TH)

	1
	Chương 1: Đại cương về Marketing trong kinh doanh
	3
	3
	
	

	2
	Chương 2: Môi trường Marketing
	3
	3
	
	

	3
	Chương 3: Phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thị trường
	6
	4
	1
	1

	4
	Chương 4: Chính sách sản phẩm
	6
	5
	1
	

	5
	Chương 5: Chính sách giá
	4
	3
	
	1

	6
	Chương 6: Chính sách phân phối
	4
	3
	1
	

	7
	Chương 7: Chính sách xúc tiến hỗn hợp
	4
	3
	
	1

	Cộng
	30
	24
	3
	3


2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Đại cương về marketing trong kinh doanh
Mục tiêu: 
· Giới thiệu khái quát lịch sử hình thành và phát triển của marketing;
· Trình bày một số khái niệm cơ bản của marketing;
· Hiểu được vai trò của marketing trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

	1. Lịch sử hình thành và phát triển của marketing	                          
	Thời gian: 1 giờ

	2. Marketing                                                                                           
	Thời gian: 1 giờ

	2.1. Định nghĩa marketing                                                                    
	

	2.2. Một số khái niệm cơ bản của marketing                                         
	

	2.3. Phân loại                                                                                       
	

	3. Vai trò của marketing trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
	Thời gian: 1 giờ




Chương 2: Môi trường marketing
Mục tiêu: 
· Giới thiệu khái quát ảnh hưởng của môi trường vi mô và vĩ mô tới hoạt động Marketing của doanh nghiệp; 
· Mô tả những xu hướng tác động chủ yếu của môi trường vi mô và vĩ mô trên thị trường hiện nay. 

	1. Tác động của môi trường vi mô tới hoạt động Marketing                
	Thời gian: 1 giờ

	1.1. Các lực lượng bên trong doanh nghiệp		                          
	

	1.2. Các lực lượng bên ngoài doanh nghiệp                                       
	

	2. Tác động của môi trường vĩ mô tới hoạt động Marketing                
	Thời gian: 2 giờ

	2.1. Nhân khẩu		                                     		
	

	2.2. Kinh tế 	
	

	2.3. Tự nhiên
	

	2.4. Công nghệ 
	

	2.5. Chính trị - pháp luật 
	

	2.6. Văn hoá
	

	3. Thực hành                                                                                          
	Thời gian: 0 giờ



Chương 3: Phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thị trường
Mục tiêu:
· Tìm hiểu và chỉ ra những lợi ích của việc phân đoạn thị trường, phân tích các biến số dùng để phân đoạn; 
· Trình bày cách đánh giá, lựa chọn thị trường mục tiêu;
· Hiểu được quá trình định vị sản phẩm trong thị trường. 

	1.Đo lường và dự báo nhu cầu                                                              
	Thời gian: 1 giờ

	1.1. Định nghĩa thị trường
	

	1.2. Đo lường nhu cầu thị trường hiện tại
	

	1.3. Dự đoán thị trường
	

	2. Phân đoạn thị trường 				                                       
	Thời gian: 1 giờ

	2.1. Khái niệm phân đoạn thị trường                                                 
	

	2.2. Các tiêu thức dùng để phân đoạn thị trường	                          
	

	3. Lựa chọn thị trường mục tiêu			  	                             
	Thời gian: 1 giờ

	3.1. Đánh giá các đoạn thị trường
	

	3.2. Lựa chọn đoạn thị trường mục tiêu
	

	4. Định vị thị trường					    	                   
	Thời gian: 1 giờ

	4.1. Khái niệm
4.2. Tạo điểm khác biệt
4.3. Chiến lược định vị 
4.4. Các bước của tiến trình định vị
	

	4. Thực hành 						                             
	Thời gian: 1 giờ

	5. Kiểm tra
	Thời gian: 1 giờ


 
Chương 4: Chính sách sản phẩm 
Mục tiêu:  
· Chỉ ra tầm quan trọng của sản phẩm trong kinh doanh;
· Trình bày các quyết định liên quan đến sản phẩm bao gồm quyết định về nhãn hiệu, bao bì, dịch vụ, chủng loại và danh mục sản phẩm.
 
	1. Sản phẩm theo quan điểm của Marketing   		                   
	Thời gian: 1 giờ

	1.1. Khái niệm về sản phẩm
	

	1.2. Cấp độ các yếu tố cấu thành đơn vị sản phẩm
	

	1.3. Phân loại sản phẩm
	

	2. Các nội dung chủ yếu của chính sách sản phẩm 		                  
	Thời gian: 2 giờ

	2.1. Quyết định về nhãn hiệu sản phẩm			
	

	2.2. Quyết định về bao gói và dịch vụ đối với sản phẩm
	

	2.3. Quyết định về chủng loại và danh mục sản phẩm
	

	3. Thiết kế và marketing cho sản phẩm mới
	Thời gian: 1 giờ

	3.1. Khái quát về sản phẩm mới 
	

	3.2. Các giai đoạn thiết kế và marketing sản phẩm mới
	

	4. Chu kỳ sống sản phẩm
	Thời gian: 1 giờ

	5. Thực hành
	Thời gian: 1 giờ


                                      
Chương 5: Chính sách giá

Mục tiêu:
· Hiểu được tầm quan trọng của giá trong Marketing;
· Trình bày một số yếu tố ảnh hưởng đến việc định giá cho sản phẩm; 
· Hiểu được quy trình định giá cho một sản phẩm mới;
· Giới thiệu một số chiến lược định giá điển hình.

	1. Khái quát về giá cả                                                                            
	Thời gian: 1 giờ

	1.1. Vai trò của giá cả                                                                       
	

	1.2. Các yêu cầu định giá                                                                  
	

	1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc định giá                                    
	

	2. Tiến trình xác định giá cho một sản phẩm mới 	                          
	Thời gian: 1 giờ

	2.1. Xác định mục tiêu định giá
	

	2.2. Xác định cầu ở thị trường mục tiêu		
	

	2.3. Xác định chi phí cho việc định giá
	

	2.4. Phân tích hàng hoá và giá cả của đối thủ cạnh tranh
	

	2.5. Lựa chọn phương pháp định giá
	

	2.6. Lựa chọn mức giá cuối cùng	
	

	3. Các kiểu chiến lược giá		                                              
	Thời gian: 1 giờ

	3.1. Xác định giá cho sản phẩm mới	
	

	3.2. Chiến lược giá áp dụng cho danh mục sản phẩm
	

	3.3. Các chiến lược điều chỉnh mức giá cơ bản
	

	3.4. Thay đổi giá
	

	3.5. Phản ứng trước những thay đổi về giá của đối thủ cạnh tranh
	

	4. Thực hành 							                 
	Thời gian: 0 giờ

	5. Kiểm tra                                                                                        
	Thời gian: 1 giờ


				
Chương 6: Chính sách phân phối 
Mục tiêu: 
· Giới thiệu các kênh phân phối phổ biến, căn cứ lựa chọn kênh phân phối; 
· Giới thiệu một số hoạt động phân phối vật chất. 

	1. Khái quát về kênh phân phối                                                             
	Thời gian: 1 giờ

	1.1. Khái niệm                                                                                  
	

	1.2. Các trung gian trong kênh phân phối                                         
	

	1.3. Chức năng của kênh phân phối                                                   
	

	2. Cấu trúc và tổ chức kênh		                                                 
	Thời gian: 1 giờ

	2.1. Cấu trúc kênh phân phối                                                                
	

	2.2. Các dòng chảy trong kênh phân phối                                          
	

	2.3. Kênh Marketing dọc                                                                   
	

	2.4. Xung đột và kiểm soát xung đột trong kênh                              
	

	3. Quyết định phân phối hàng hóa vật chất 		                             
	Thời gian: 1 giờ

	3.1. Mục tiêu của phân phối vật chất                                                 
	

	3.2. Các quyết định phân phối hàng hóa vật chất                              
	

	4. Thực hành 							                   
	Thời gian: 1 giờ


                           
Chương 7: Chính sách xúc tiến 
Mục tiêu: 
· Xác định vai trò của hoạt động xúc tiến trong hỗn hợp Marketing;
· Hiểu và  trình bày được các nhân tố ảnh hưởng đến hỗn hợp xúc tiến;
· Trình bày những điểm khái quát của các hoạt động quảng cáo, khuyến mại, quan hệ công chúng, bán hàng trực tiếp cá nhân và Marketing trực tiếp.
 
	1. Khái quát về xúc tiến hỗn hợp			                           
	Thời gian: 1 giờ

	1.1. Xác lập hệ thống xúc tiến hỗn hợp                                               
	

	1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến xúc tiến hỗn hợp                               
	

	1.3. Xác định ngân sách cho hoạt động xúc tiến hỗn hợp                   
	

	2. Các thành phần trong xúc tiến hỗn hợp		                           
	Thời gian: 2 giờ

	2.1. Quảng cáo		                                                                  
	

	2.2. Khuyến mại                                                                                 
	

	2.3. Quan hệ công chúng                                                                  
	

	2.4. Bán hàng trực tiếp cá nhân                                                          
	

	2.5. Marketing trực tiếp                                                                    
	

	3. Thực hành 		          				                             
	Thời gian: 0 giờ

	4. Kiểm tra                                                                                   
	Thời gian: 1 giờ



 IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
· Phòng học lý thuyết;
· PC, projector;
· Đề cương, giáo án, bài giảng môn học, giáo trình, tài liệu tham khảo;
· Giáo trình, tài liệu phát tay và các tài liệu liên quan khác;
· Câu hỏi, bài tập thực hành.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
· Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn;
· Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài thực hành;
· Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra viết (Tự luận và trắc nghiệm);
· Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra viết (Tự luận và trắc nghiệm).

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH:
1. Phạm vi áp dụng chương trình: 
· Chương trình môn học Marketing sử dụng để giảng dạy trình độ Cao đẳng nghề May thời trang.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:
· Hình thức giảng dạy chính của môn học: Lý thuyết trên lớp kết hợp với thảo luận nhóm và làm các bài tập thực hành;
· Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: 
· Môi trường Marketing, phân đoạn và lựa chọn thị trường mục tiêu;
· Marketing - mix: sản phẩm, định giá, phân phối và hỗn hợp xúc tiến.
4. Tài liệu cần tham khảo: 
· Giáo trình Marketing căn bản - Đại học kinh tế quốc dân -  năm 2007;
· Marketing căn bản - Đại học Kinh tế thành phố TP.HCM - năm 2007;
· Philip Kotler - Marketing căn bản - NXB Thống kê - năm 2006.

· Giáo trình Thiết kế quần âu áo sơ mi – Trường CĐ nghề KT – KT Vinatex 2009;
· Cao Bích Thuỷ – Giáo Trình Thiết kế sơ mi, quần âu, chân váy đầm liền thân, veston, áo dài – NXB Lao động Xã hội; 
· Ts.Trần Thủy Bình – Giáo Trình Thiết kế quần áo – NXB Giáo dục 2005;
· TS. Võ Phước Tấn – Giáo trình Thiết kế và giác sơ đồ trên máy tính – NXB Thống kê 2000;
· Giáo trình thiết kế mẫu công nghiệp – Trường CĐ nghề KT – KT Vinatex 2009.


































CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN TỰ CHỌN
Tên mô đun: Trải vải và cắt công nghiệp
Mã số mô đun: MĐ 38
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1649/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014
của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)



















CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO 
TRẢI VẢI VÀ CẮT CÔNG NGHIỆP

	Mã số của mô đun: MĐ 38
	

	Thời gian của mô đun: 30 giờ
	(Lý thuyết: 9 giờ ; Thực hành: 21 giờ)



I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:
· Vị trí:
· Mô đun Trải vải và cắt công nghiệp là mô đun chuyên môn nghề trong danh mục các môn học, mô đun đào tạo tự chọn trong chương trình đào tạo Cao đẳng nghề may thời trang.
·  Tính chất:
· Mô đun Trải vải và cắt công nghiệp là mô đun tự chọn mang tính tích hợp giữa lý thuyết và thực hành.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 
· Trình bày được các yêu cầu kĩ thuật và phương pháp trải vải, cắt bán thành phẩm, đánh số;
· Trải vải đúng nguyên tắc đảm bảo yêu cầu kĩ thuật;
· Thực hiện cắt bán thành phẩm đảm bảo yêu cầu kĩ thuật và an toàn lao động;
· Thực hiện việc bóc tách, đánh số thứ tự các chi tiết cắt đúng qui định đảm bảo yêu cầu kĩ thuật;
· Rèn luyện tính cẩn thận, sáng tạo, chính xác, tác phong công nghiệp và có ý thức tiết kiệm nguyên liệu; 
· Đảm bảo an toàn và định mức thời gian.

III. NỘI DUNG CỦA MÔ ĐUN:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số
TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Bµi më ®Çu
	1
	1
	
	

	2
	Trải vải
	5
	2
	3
	

	3
	Cắt bán thành phẩm
	12
	3
	7
	2

	4
	Đánh số, phối kiện
	6
	2
	4
	

	5
	Hạch toán bàn cắt
	6
	1
	3
	2

	Cộng
	30
	9
	17
	4


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:
	Bài mở đầu
	Thời gian: 1 giờ 

	1. Kh¸i qu¸t néi dung vµ träng t©m cña m« ®un ®µo t¹o

	2. Ph­¬ng ph¸p häc tËp m« ®un

	3. Giíi thiÖu tµi liÖu häc tËp vµ tham kh¶o



	Bài 1: Trải vải
	Thời gian: 5 giờ 



Mục tiêu của bài:
· Hiểu phương pháp trải vải;
· Trải vải đảm bảo qui cách, yêu cầu kĩ thuật và tiết kiệm nguyên liệu;
· Có ý thức tiết kiệm nguyên liệu, đảm bảo an toàn và định mức thời gian.

	1. Xác định chủng loại vải
	

	2. Xác định khổ vải	
	

	3. Xác định mặt vải
	

	4. Kiểm tra chiều dài bàn vải
	

	5. Trải vải
	

	6. Trải sơ đồ, kẹp bàn vải
	

	7. Ghi chép, tổng hợp
	



	Bài 2: Cắt bán thành phẩm
	Thời gian: 12 giờ



Mục tiêu của bài: 
· Hiểu phương pháp cắt bán thành phẩm;
· Cắt bán thành phẩm đảm bảo thông số kích thước và yêu cầu kĩ thuật; 
· Có ý thức tiết kiệm nguyên liệu, đảm bảo an toàn cho người, thiết bị và rèn luyện  tác phong công nghiệp.

	1. Kẹp bàn vải
	

	2. Cắt phá
	

	3. Cắt gọt
	

	4. Phân loại bán thành phẩm
	



	Bài 3: Đánh số, phối kiện bán thành phẩm
	Thời gian: 6 giờ 



Mục tiêu của bài:
· Hiểu phương pháp đánh số và phối kiện bán thành phẩm;
· Đánh số đúng vị trí quy định, đảm bảo vệ sinh công nghiệp;
· Phối kiện bán thành phẩm đúng chủng loại, màu sắc, cỡ số...;
· Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, tác phong công nghiệp.
	1. Đánh số
	

	2. Phân màu, phân cỡ
	

	3. Phối kiện bán thành phẩm
	

	4. Vệ sinh công nghiệp
	



	Bài 4: Hạch toán bàn cắt
	Thời gian: 6 giờ


Mục tiêu của bài:
· Hiểu phương pháp hạch toán bàn cắt;
· Nghiên cứu và thống kê chính xác các số lượng vải, bán thành phẩm, cỡ số... của việc thực hiện kế hoạch cắt bán thành phẩm;
· Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, tác phong công nghiệp.

	1. Đọc tài liệu kĩ thuật
	

	2. Nghiên cứu kế hoạch cắt bán thành phẩm
	

	3. Thống kê, tính toán
	


  
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:
· Dụng cụ và trang thiết bị:
· Kéo, phấn, kẹp vải, thước các loại;
· Bàn trải vải, sơ đồ cắt;
· Máy cắt các loại;
· PC, Projector.
· Nguyên vật liệu:
· Vải, mex, bông...;
· Giấy, bìa. 
· Học liệu:
· Chương trình môđun Trải vải và cắt công nghiệp;
· Các tài liệu liên quan đến kế hoạch cắt.
· Các nguồn lực khác:
· Xưởng thực hành cắt đầy đủ bàn trải vải và đầy đủ ánh sáng;
· Nguồn điện đảm bảo.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
1. Phương pháp đánh giá:
· Lý thuyết (Vấn đáp, viết): Sử dụng các câu hỏi về phương pháp trải vải, cắt công nghiệp và hạch toán bàn cắt để kiểm tra  mức độ tiếp thu bài học của sinh viên;
· Thực hành: Sử dụng các dạng bài tập về quy trình trải vải và cắt công nghiệp trong chương trình mô đun đã học. 
2. Nội dung đánh giá:
· Kiến thức:
· Trình tự, nguyên tắc kiểm tra vật liệu may;
· Các phương pháp trải vải;
· Phương pháp cắt bán thành phẩm; 
· Phương pháp tính toán, hạch toán bàn cắt. 
· Kỹ năng:
· Trải vải; 
· Cắt bán thành phẩm;
· Hạch toán bàn cắt;
· Điểm thực hành được ghi vào bảng điểm tổng kết kết thúc mô đun.
· Thái độ:
· Có ý thức tự giác, tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong học tập;
· Rèn luyện tính kiên trì, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tiết kiệm nguyên vật liệu và đảm bảo an toàn lao động.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:
1. Phạm vi áp dụng chương trình:
· Chương trình Mô đun Trải vải và cắt công nghiệp sử dụng để giảng dạy trình độ Cao đẳng nghề may thời trang.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:
· Mô đun Trải vải và cắt công nghiệp mang tính tích hợp giữa lý thuyết và thực hành;
· Giảng viên trước khi dạy cần căn cứ vào nội dung tổng quát của mô đun và nội dung của từng bài học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy;
· Kết hợp các phương pháp giảng dạy: thuyết trình, trực quan, thao tác mẫu, đàm thoại, uốn nắn, kèm cặp để sinh viên dễ tiếp thu bài và vận dụng kiến thức lý thuyết vào làm các bài tập thực hành có hiệu quả;
· Kiểm tra các bài tập về nhà, hướng dẫn và sửa các lỗi tại lớp cho sinh viên.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
· Trọng tâm của Mô đun Trải vải và cắt công nghiệp – Cao đẳng nghề May thời trang là: Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4.
4. Tài liệu cần tham khảo:
· Giáo trình Thiết kế công nghệ - Trường CĐ nghề KT-KT VINATEX 2010; 
· Giáo trình ” Chuẩn bị sản xuất ” - Trường Cao đẳng công nghiệp - Dệt may thời trang Hà nội 2006;
· Nguyễn Minh Hà - Quản lý sản xuất nghành may công nghiệp - Nhà xuất bản Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh 2006;
· Tổ chức và quản lý sản xuất may công nghiệp – Trường  đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh -  Nhà xuất bản thống kê 2006.

